
1 Vũ Hoàng Quân Nam 31/12/2006 12A9 Vật lí Ba

2 Nguyễn Việt Long Nam 16/10/2007 11A2  Hoá học Ba

3 Đặng Thị Ngọc Huyền Nữ 17/10/2006 12A1  Ngữ văn Ba

4 Hà Phương Thảo Nữ 06/09/2006 12A3  Ngữ văn
Khuyến 

khích

5 Phạm Sơn Nam 11/12/2006 12A7  Lịch  sử
Khuyến 

khích

6 Nguyễn Hải Anh Nam 24/07/2006 12A12  Tiếng Anh
Khuyến 

khích

7 Phạm Phương Thảo Nữ 19/04/2006 12A10  Tiếng Anh
Khuyến 

khích

Danh sách có 07 học sinh./.

Giải Ba 3

Giải Khuyến khích 4

1 Lê Khánh Phương Hà Nữ 23/06/2005 12A3  Ngữ văn
Khuyến 

khích

Danh sách có 01 học sinh./.

Giải Khuyến khích 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT KHƯƠNG ĐÌNH

NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH

TỔNG: 01 giải

LỚP
MÔN DỰ 

THI
ĐẠT GIẢI

NĂM HỌC 2022 - 2023

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH

TỔNG: 07 giải (Tăng 06 giải so với năm học 2022-2023)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ

LỚP
MÔN DỰ 

THI
ĐẠT GIẢI


